
 

DANH SÁCH VÀ LỊCH KIỂM TRA 

(Ban hành kèm theo Quyết định số           /QĐ-SCT ngày       /11/2023 

của Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông) 

 

TT Tên đơn vị 
Địa chỉ trụ sở chính (theo 

giấy CNĐKKD) 
Vị trí sử dụng 

Thời gian tiến hành 

kiểm tra 
Ghi chú 

1 
Công ty TNHH XD 

Nam Hải 

Số 91 Trần Phú, phường 

Thành Công, Thành phố Buôn 

Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

Mỏ đá bazan Buôn Nui, xã Ea Pô, 

huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông 

Thứ hai, ngày 

13/11/2023 
 

2 
Công ty TNHH 

MTV Cà phê 15 

Xã Cư Dliê M’nông, huyện Cư 

M’gar, tỉnh Đắk Lắk 

Mỏ đá bazan Đèo 52, xã Quảng Phú, 

huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông 

Thứ ba, ngày 

14/11/2023 
 

3 
Công ty TNHH XD 

Thành Công 

Khu biệt thự đường Lê Thánh 

Tông, thành phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đăk Lắk 

Mỏ đá bazan Thôn 5, xã Đăk Lao, 

huyện Đăk Mil, tỉnh Đắk Nông 
Thứ tư, ngày 

15/11/2023 

 

Mỏ đá bazan Bon Phai Kol Pru Đăng, 

xã Đăk Nia, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh 

Đắk Nông 

 

4 
Công ty TNHH XD 

Trường Hải 

Quốc lộ 14, phường Bình Tân, 

thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk 

Mỏ đá bazan Đắk Toit, xã Thuận Hà, 

huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông 

Thứ năm, ngày 

16/11/2023 
 

5 
Công ty TNHH 

Thoa Phúc 

KP1, phường Long Bình Tân, 

thành phố Biên Hoà, tỉnh 

Đồng Nai 

Mỏ đá bazan thôn Tân An, xã Đắk 

R'Moan, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh 

Đắk Nông Thứ sáu, ngày 

17/11/2023 

 

Mỏ đá bazan Thôn Tân An (mở rộng), 

xã Đắk R'Moan,  thành phố Gia 

Nghĩa, tỉnh Đắk Nông 

 



    

TT Tên đơn vị 
Địa chỉ trụ sở chính (theo 

giấy CNĐKKD) 
Vị trí sử dụng 

Thời gian tiến hành 

kiểm tra 
Ghi chú 

6 

Chi nhánh VLN 

Miền Nam - Tổng 

công ty kinh tế kỹ 

thuật công nghiệp 

quốc phòng 

Xã Eanuol, huyện Buôn Đôn, 

tỉnh Đắk Lắk. 

 

Mỏ đá bazan thôn 13, xã Đăk Wer, 

huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông 

Thứ hai, thứ ba, 

ngày 20-21/11/2023 

 

Mỏ đá bazan thôn 33, xã Kiến Thành, 

huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông 
 

Mỏ đá bazan Thôn Bù Đốp, xã Nghĩa 

Thắng, huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk 

Nông 

 

7 
Chi nhánh công 

nghiệp HCM Đắk 

Lắk 

Tổ dân phố 7, phường Tân 

Lợi, thành phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

Mỏ đá bazan Jốc Du, xã Nam Nung,  

huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông 

Buổi sáng thứ tư, 

ngày 22/11/2023 
 

Mỏ đá bazan Đăk Ađior, xã Nâm 

N'Jang, huyện Đăk Song 

Buổi chiều thứ tư, 

ngày 22/11/2023 
 

Mỏ đá bazan Thôn 2, xã Đắk Ha, 

huyện Đắk G'long, tỉnh Đắk Nông 

Buổi sáng thứ năm, 

ngày 23/11/2023 
 

Mỏ đá bazan Bon Pinao, xã Nhân 

Đạo, huyện Đăk R'lấp, tỉnh Đắk Nông 

Buổi chiều, thứ năm, 

ngày 23/11/2023 
 

Mỏ đá bazan 4A, xã Đăk Nia, thành 

phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông 

Buổi sáng thứ sáu, 

ngày 24/11/2023 
 

Mỏ đá bazan Thôn 11, xã Đắk Nia,  

thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông 

Buổi chiều thứ sáu, 

ngày 24/11/2023 
 



    

TT Tên đơn vị 
Địa chỉ trụ sở chính (theo 

giấy CNĐKKD) 
Vị trí sử dụng 

Thời gian tiến hành 

kiểm tra 
Ghi chú 

Mỏ đá bazan Hố Kè, xã Đắk R'Moan, 

thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông 

Buổi sáng thứ hai, 

ngày 27/11/2023 
 

Mỏ đá Gabro Đồi 982, xã Đăk Buk 

So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông 

Buổi chiều thứ hai, 

ngày 27/11/2023 
 

Mỏ đá bazan Tiểu khu 1469, xã 

Quảng Trực, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk 

Nông 

Buổi sáng thứ ba, 

ngày 28/11/2023 
 

Mỏ đá bazan Đội 1, xã Đăk Ngo, 

huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông 

Buổi chiều thứ ba, 

ngày 28/11/2023 
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